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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên TRẦN VĂN HẢI 

Ngày, tháng, năm sinh 20/07/1986        

Giới tính Nam 

Nơi sinh Nông Trường, Triệu Sơn, Thanh Hoá 

Địa chỉ liên lạc TDP Tó, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan 0243.837.0598 

Điện thoại di động 0973.405.110 

Email Haitv2008@gmail.com 

Học vị Tiến sĩ 

Năm, nơi công nhận học vị 2023, Học Viện Tài Chính 

Học hàm  

Năm phong hàm  

Chức danh nghề nghiệp Giảng viên 

Chức vụ và đơn vị công tác  
Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường – Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 

nghiệp 
Bậc đào tạo 

Ngành (chuyên ngành) 

đào tạo 
Cơ sở đào tạo 

(ghi rõ tên và quốc gia) 

2023 Nghiên cứu sinh Tài chính – Ngân hàng Học Viện Tài Chính 

2015 Cao Học Tài chính – Ngân hàng Học Viện Tài Chính 

2008 Đại học Kinh tế  Đại Học Kinh tế Quốc dân 

2.2. Tên luận án tiến sĩ  
         (nếu đã bảo vệ) 

Nâng cao năng lực tài chính của các công ty chứng khoán 

Việt Nam 

2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

2020 Nghiệp vu ̣sư phaṃ Giảng viên haṇg III Trường Đaị hoc̣ Bách Khoa Hà Nội 
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2020 Văn bằng 2 Công nghệ thông tin Trung cấp tổng hợp Hà Nội 

2.4. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh Văn bằng 2 Đại học ngôn ngữ Anh, khá 

 

3. Quá trình công tác 

Từ năm đến năm Nơi công tác Vị trí công tác 

11/2019 – Đến nay 
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội 
Giảng viên 

03/2018 – 11/2019 Trung Tâm NIIT ICT Hà Nội Giảng viên hợp tác 

08/2015 – 03/2018 
Công ty TNHH Dịch vụ nhân sự 

SENIOR 
Giảng viên 

 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu   

Hướng nghiên cứu chính  Tài chính – Ngân hàng 

Chuyên ngành nghiên cứu Đầu tư tài chính 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình, sách hướng dẫn… 

STT Tên sách 

Mức độ tham gia 
(là chủ biên, là đồng tác 

giả, tham gia viết một 

phần) 

Năm xuất 

bản 
Nơi xuất bản 

01 
278 câu hỏi trắc nghiệm 

nghề nhân lực 
Chủ biên 2018 

NXB Đại Học Kinh 

Tế Quốc Dân 

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 

Tên, số tạp chí công bố, 

trang tạp chí 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

01 

Nghiên cứu thực trạng 

quản trị vốn lưu động tại 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

FLC 

2020 

Tạp chí Nghiên cứu Tài 

chính Kế toán 

ISSN: 1859-4093 & 2588-

1493; Tập 206, số 09  

Tác giả 

02 

Đánh giá rủi ro tài chính 

đối với hệ thống công ty 

chứng khoán của Việt 

Nam hiện nay 

2020 
Tạp chí Tài chính 

ISSN: 2615-8973; Tập 

737, kỳ 2-T9 
Tác giả 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 

Tên và số tạp chí quốc tế 

đã công bố 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

01 

Factors Affecting Short-

term Solvency of 

Securities Companies: The 

Case of Vietnam 

2020 

Webology, ISSN: 1735-

188X, Volume 18, Special 

Issue on Current Trends in 

Management and 

Information Technology, 

Tác giả 
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October, 2021 (Scopus 

Q3) 

02 

Balancing Risk and 

Profitability of Securities 

Companies–A Case Study 

in Vietnam 

2021 

International Journal of 

Early Childhood Special 

Education, 13(2) (ESCI, 

Scopus Q4) 

Đồng tác giả 

03 

Relationship between 

Working Capital and Cash 

Lines Affects the Profit of 

Vietnam Securities 

Company 

2021 

International Journal of 

Scientific Research and 

Management, 9(07), 2312–

2318 (Scopus Q3) 

Tác giả 

04 

The impact of working 

capital management on the 

performance of securities 

companies A case study in 

Vietnam 

2021 

Turkish Online Journal of 

Qualitative Inquiry 

(TOJQI), Volume 12, 

Issue 7, 2021 (Scopus Q4) 

Đồng tác giả 

05 

Impact of Financial 

Capability on Sustainable 

Growth of Listed 

Businesses In Vietnam 

2023 

Journal of Namibian 

Studies: History Politics 

Culture, 33, 1864-1880 

(Scopus Q2) 

 

Tác giả 

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 

hội thảo 

Tên báo cáo 

khoa học 
Tên hội thảo 

Mức độ 

tham gia 
 (là tác 

giả/đồng 

tác giả) 

Địa điểm 

tổ chức  

2022 

Năng lực tài chính cho 

tăng trưởng bền vững của 

doanh nghiệp kinh doanh 

trong lĩnh vực môi 

trường, bối cảnh thời kỳ 

cách mạng công nghiệp 

4.0 

Gắn kết đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường 

với thực tiễn xã hội trong 

thời kỳ cách mạng công 

nghiệp 4.0 

Tác giả 

Trường Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trường Hà 

Nội 

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 

hội thảo 

Tên báo cáo 

khoa học 
Tên hội thảo 

Mức độ 

tham gia 
 (là tác 

giả/đồng 

tác giả) 

Địa điểm 

tổ chức  

2021 

Development of 

Investment Banking 

Models in Vietnam In 

Globalization Conditions 

Hội thảo quốc tế 

SEDBM 4-2021 
Tác giả 

Học Viện Tài 

Chính 

2021 

Enterprise Factors 

Affecting Securities 

Company's profitability: 

Experimental Research 

in Vietnam 

Hội thảo quốc tế CIEMB 

2021 4-2021 

 

Tác giả 
Đại Học Kinh Tế 

Quốc Dân 

2022 

 

Financial Capacity For 

Sustainable Growth of 

Vietnames’ Securities 

Companies 

Hội thảo quốc tế 

SEDBM 5-2022  
Tác giả 

Học Viện Tài 

Chính 
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2022 

Năng lực tài chính cho 

tăng trưởng bền vững của 

các công ty chứng khoán 

thuộc Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội 

Hội thảo Khoa học Quốc 

tế “Các nhà Khoa học trẻ 

khối Kinh tế và Kinh 

doanh 2022” (ICYREB) 

Tác giả 

Các trường khối 

kinh tế, kinh 

doanh  

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 

thực hiện 
Tên chương trình, đề tài 

Cấp quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài 
(đã hoặc chưa 

nghiệm thu) 

01 
Nghiên cứu thực trạng quản trị 

vốn lưu động tại Công ty Cổ 

phần Tập đoàn FLC 
Cấp trường Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

02 

Nghiên cứu năng lực tài chính 

của các công ty chứng khoán 

niêm yết trên Sở giao dịch 

chứng khoán Hà Nội 

Cấp trường Chủ nhiệm Đang thực hiện 

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

   

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HVCH) 

Họ tên 

NCS/HVCH 

Đề tài luận án/luận 

văn 

Cơ sở đào 

tạo 
Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn 

     

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  

Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học 

trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 

  

 

5. Giảng dạy  

5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính 
Quản trị kinh doanh 

5.2. Học phần có thể đảm nhiệm 
Quản trị rủi ro, Tài chính Tiền tệ, Phân tích kinh 

doanh, Quản trị tác nghiệp 
 

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý 

lịch khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

 QUẢN LÝ TRỰC TIẾP 
 

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2023 

NGƯỜI KHAI 

 

 
 

TS. Trần Văn Hải 
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